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J Giáo dục 

Tham khảo: Bộ giáo dục (Sách hướng dẫn học tập, tháng 4 năm 2005) 

 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC 

  

Tuổi 
Lớp 
 

Mẫu giáo Tiểu học 
Phổ 
thông cơ 
sở 

Phổ thông 
trung học 

Khoa chuyên môn 

Trường ủng hộ đặc biệt 

Mẫu giáo Trường tiểu học Lớp 
1 ~ lớp 6 

Trường 
phổ 
thông 
cơ sở 
Lớp 1 ~ 
lớp 3 

Trường cao đẳng 
chuyên môn 
 

Khoa chuyên môn 
 

Trường tổng hợp 
 
Trường chuyên tu khóa 
tổng quát 

Khóa học 
ngoài giờ 

Khóa học từ 
xa 

Trường 
phổ thông 
trung học 
Lớp 1 ~ 
lớp 3 

Trường chuyên tu khóa cao đẳng 

Khoa chuyên môn 
 
 

Khoa chuyên môn 
 
 
 

Trường chuyên tu 

Chế độ học 
từ xa 

Chế độ học 
ngoài giờ 

Trường giáo dục 
trung học 
(Khóa tiền 
kỳ) 

(Khóa hậu 
kỳ) 

Đại học 

Khóa học từ xa 

Cao học 

Khoa chuyên môn 
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・ Trường chuyên tu chia làm 3 loại : Khóa cao đẳng (dành cho người đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở), khóa 

chuyên môn (dành cho người đã tốt nghiệp phổthông trung học, đại học/ đại học ngắn hạn), khóa tổng quát 

( không qui định để vào). Trường chuyên tu có khóa cao đẳng được gọi là trường chuyên tu cao đẳng, trường 

chuyên tu có khóa chuyên môn được gọi là trường chuyên môn.  

・ Trường tổng hợp thì có trường luyện thi, trường bảo trì xe hơi, trường quốc tế… 

 

[Tham khảo] Chi phí học 1 năm cho mỗi 1 người học mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học 

(tiền học phí, đi lại, đồng phục …) 

(đơn vị: yên) 

Phân cấp 
Mẫu giáo Trường tiểu học Phổ thông cơ sở Phổ thông trung học 

Công lập Tư lập Công lập Tư lập Công lập Tư lập Công lập Tư lập 

Chi phí giáo dục 133,346 368,392 56,655 780,001 133,183 957,893 343,922 785,289 

Nguồn: Điều tra về tiền học, niên khóa 2006(Bộ giáo dục) 
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